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Câu 1: Ở cây hoa phấn (Mirabilis jalapa), gen quy định màu lá nằm trong tế bào chất. Lấy hạt phấn của cây lá đốm thụ phấn cho cây lá xanh. Theo lí thuyết, đời con có tỉ lệ kiểu hình là 

A. 100% cây lá xanh.

B. 100% cây lá đốm.

C. 3 cây lá đốm : 1 cây lá xanh.
D. 3 cây lá xanh : 1 cây lá đốm.
Câu 2: Trong phân tử mARN không có loại đơn phân nào sau đây?

A. Ađênin.
B. Xitôzin.
C. Timin.
D. Uraxin.
Câu 3: Quần xã sinh vật ở vùng nào sau đây thường đa dạng nhất?

A. Ôn đới.
B. Nhiệt đới.
C. Bắc Cực.
D. Cận Bắc Cực.
Câu 4: Menden phát hiện ra các quy luật di truyền khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây?

A. Ruồi giấm.
B. Đậu Hà Lan.
C. Chuột bạch.
D. Cải củ.
Câu 5: Theo lý thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen AaBBDd tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?

A. 6.
B. 8.
C. 4.
D. 2.
Câu 6: Một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội 2n. Cây tứ bội được phát sinh từ loài này có bộ NST là

A. 4n.
B.. n.
C. 2n.
D. 3n.
Câu 7: Loại axit nuclêic nào sau đây là thành phần cấu tạo của ribôxôm?

A. ADN.
B. rARN.
C. mARN.
D. tARN.
Câu 8: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, một alen có lợi cũng có thể bị loại hoàn toàn khỏi quần thể bởi tác động của nhân tố tiến hóa nào sau đây?

A. Giao phối không ngẫu nhiên.
B. Đột biến.

C. Chọn lọc tự nhiên.

D. Các yếu tố ngẫu nhiên.
Câu 9: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con chỉ có kiểu gen đồng hợp tử trội?

A. Aa 
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 Aa.
B. Aa 
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 aa.
C. AA 
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 AA.
D. AA 
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Câu 10: Cơ thể sinh vật có bộ NST gồm 2 bộ NST lưỡng bội của 2 loài khác nhau được gọi là 

A. thể dị đa bội.
B. thể tam bội.
C. thể ba.
D. thể một.
Câu 11: Trong quá trình tiến hoá hoá học, sự kiện nào sau đây diễn ra?

A. Tiến hoá nhỏ.

B. Hình thành các chất hữu cơ.

C. Hình thành tế bào nhân thực.
D. Hình thành tế bào nhân
Câu 12: Ở thực vật sống trên cạn, nước và ion khoáng được hấp thụ chủ yếu bởi cơ quan nào sau đây?

A. Lá.
B. Hoa.
C. Thân.
D. Rễ.
Câu 13: Quan hệ giữa cây phong lan sống trên cây thân gỗ và cây thân gỗ là quan hệ 

A. hội sinh.
B. kí sinh.
C. ức chế - cảm nhiễm. 
D. cộng sinh.
Câu 14: Số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể được gọi là 

A. kích thước tối đa của quần thể.
B. mật độ cá thể của quần thể.

C. kích thước tối thiểu của quần thể.
D. kiểu phân bố của quần thể.
Câu 15: Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,16AA : 0,48Aa ; 0,36aa. Tần số alen a của quần thể này là bao nhiêu?

A. 0,4.
B. 0,6.
C. 0,3.
D. 0,5.
Câu 16: Phương pháp nào sau đây có thể tạo ra được nhiều con vật có kiểu gen giống nhau từ một phôi ban đầu?

A. Gây đột biến nhân tạo. 
B. Lai tế bào sinh dưỡng. 

C. Cấy truyền phôi. 

D. Nhân bản vô tính.
Câu 17: Trong chu kì hoạt động của tim người bình thường, ngăn nào sau đây của tim trực tiếp nhận máu từ tĩnh mạch chủ?

A. Tâm nhĩ trái.
B. Tâm nhĩ phải.
C. Tâm thất phải.
D. Tâm thất trái.
Câu 18: Vào mùa sinh sản, các cá thể cái trong quần thể bồ nông tranh giành nhau nơi thuận lợi để làm tổ. Đây là ví dụ về mối quan hệ

A. hội sinh.

B. cạnh tranh cùng loài.




C. hỗ trợ cùng loài.

D. hợp tác.
Câu 19: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây làm thay đổi tần số alen của quần thể rất chậm?

A. Các yếu tố ngẫu nhiên.
B. Đột biến gen.

C. Giao phối ngẫu nhiên.
D. Giao phối không ngẫu nhiên.
Câu 20: Nếu tần số hoán vị giữa 2 gen là 22% thì khoảng cách tương đối giữa 2 gen này trên NST là

A. 22cM.
B. 11cM.
C. 44cM.
D. 30cM.
Câu 21: Phương pháp nào sau đây có thể được ứng dụng để tạo ra sinh vật mang đặc điểm của hai loài?

A. Dung hợp tế bào trần. 
B. Nhân bản vô tính.


C. Nuôi cấy hạt phấn.

D. Gây đột biến gen.
Câu 22: Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả màu đỏ, alen b quy định quả màu trắng; hai cặp gen này nằm trên hai cặp NST khác nhau. Phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình thân thấp, quả màu trắng chiếm tỉ lệ 6,25%?

A. AaBB 
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 aaBb.
B. Aabb 
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 AaBB.
C. AaBb 
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 AaBb.
D. AaBb 
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 Aabb.
Câu 23: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên có chung đặc điểm nào sau đây?

A. Luôn dẫn đến hình thành đặc điểm thích nghi của sinh vật.


B. Có thể làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.


C. Làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một chiều hướng nhất định.

D. Cung cấp nguồn biến dị thứ cấp cho quá trình tiến hóa.
Câu 24: Một loài thực vật, biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 1?

A. 
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Câu 25: Ở một loài thực vật, tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp, quả hình cầu trội hoàn toàn so với quả hình lê. Các gen quy định chiều cao và hình dạng quả cùng nằm trên 1 NST và cách nhau 20 cM. Cho cây thuần chủng thân cao, quả hình cầu lai với cây thân thấp, quả hình lê, F1 gồm 100% cây thân cao, quả hình cầu. Cho cây F1 lai với cây thân thấp, quả hình lê, thu được F2 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó cây thân cao, quả hình lê chiếm tỉ lệ là

A. 25%.
B. 50%.
C. 40%.
D. 10%.
Câu 26: Hình bên mô tả sự biến động các chỉ số trong một thuỷ vực. Có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng?
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I.
Nhiệt độ môi biến động tương ứng với sự biến động ánh sáng ở phần lớn thời gian.
II. Sản lượng thực vật phù du cao nhất vào khoảng tháng 4, sản lượng động vật phù du cao nhất vào khoảng tháng 6.
III. Ánh sáng và nhiệt độ càng cao thì sản lượng thực vật phù du càng lớn.
IV. Chất dinh dưỡng và động vật phù du có thể là các nhân tố làm giảm sút thực vật phù du vào giai đoạn tháng 5-6.

A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Câu 27: Khi nói về quá trình tổng hợp chuỗi polypeptit ở sinh vật nhân thực, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tiểu phần nhỏ của riboxom gắn với mARN ở đầu 3’ của mARN.


B. Khi ribôxôm hoàn chỉnh đến gắn với mARN thì axit amin mở đầu sẽ được dịch mã. 

C. Riboxom di chuyển trên mARN theo chiều 3’ đến 5’.


D. Quá trình này diễn ra theo nguyên tắc bổ sung giữa anticôđon và côđon.
Câu 28: Đồ thị hình bên mô tả ảnh hưởng của cường độ ánh sáng và nồng độ CO2 đến cường độ quang hợp của cây. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
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I. Với nồng độ CO2 ở giá trị 0,32%, khi tăng cường độ ánh sáng thì cường độ quang hợp tăng rất mạnh.

II. Với nồng độ CO2 ở giá trị 0,01%, cường độ quang hợp chênh lệch không đáng kể ở các ngưỡng ánh sáng khác nhau.

III. Tại cường độ ánh sáng 2000 lux, khi nồng độ CO2 tăng từ 0,1% đến 0,32% thì cường độ quang hợp tăng thêm 1 mg CO2/dm/h.

IV. Trong điều kiện cường độ ánh sáng khoảng 6000 đến 18000 lux, khi nồng độ CO2 tăng từ 0,16% đến 0,3% thì cường độ quang hợp của cây tăng.


A. 3.
B. 4.
C. 2
D. 1.
Câu 29: Theo quy định của y tế: chỉ số của người bình thường đối với glucô máu là 3,3-5,9 mmol/L; cholesteron máu là 3,9-5,2 mmol/L. Kết quả khám bệnh của ông Nguyễn Văn A: glucô máu 9,9 mmol/L; cholesteron máu 7,6 mmol/L, huyết áp 170/100 mmHg.
Theo em, có bao nhiêu dự đoán nào sau đây đúng?
I. Người này bị bệnh tiểu đường.

II. Người này bị mỡ máu cao.

III. Người này có chỉ số huyết áp bình thường.

IV. Chế độ tập luyện và ăn uống hợp lí có thể cải thiện được các chỉ số trên về mức bình thường.


A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Câu 30: Trên tro tàn núi lửa xuất hiện quần xã tiên phong. Quần xã này sinh sống và phát triển làm tăng độ ẩm và làm giàu thêm nguồn dinh dưỡng hữu cơ, tạo thuận lợi cho cỏ thay thế. Theo thời gian, sau cỏ là trảng cây thân thảo, thân gỗ và cuối cùng là rừng nguyên sinh. Theo lí thuyết, khi nói về quá trình này, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Độ đa dạng sinh học có xu hướng giảm dần trong quá trình biến đổi này.


B. Rừng nguyên sinh là quần xã đỉnh cực của quá trình biến đổi này. 

C. Trong quá trình này không có sự biến đổi của môi trường sống.


D. Đây là quá trình diễn thế sinh thái thứ sinh.
Câu 31: Khi nói về lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Trong diễn thế sinh thái, lưới thức ăn của quần xã đỉnh cực phức tạp hơn so với quần xã suy thoái.

B. Lưới thức ăn của quần xã vùng ôn đới luôn phức tạp hơn so với quần xã vùng nhiệt đới. 
C. Lưới thức ăn ở rừng mưa nhiệt đới thường đơn giản hơn lưới thức ăn ở thảo nguyên.

D. Quần xã càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng đơn giản.
Câu 32: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây sai?

A. Những cơ thể mang alen đột biến đều là thể đột biến.


B. Đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit có thể không làm thay đổi tỉ lệ (A+T)/(G+X) của gen. 

C. Đột biến gen có thể làm thay đổi số liên kết phosphodieste của gen.


D. Đột biến điểm có thể không gây hại cho cơ thể mang gen đột biến.
Câu 33: Khi nói về quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách ly địa lý, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Hình thành loài bằng con đường cách ly địa lý thường xảy ra ở các loài động vật ít di chuyển.

B. Cách ly địa lý luôn dẫn đến cách ly sinh sản và hình thành nên loài mới.

C. Cách ly địa lý góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa.
D. Cách ly địa lý trực tiếp làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
Câu 34: Xét tổ hợp gen 
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, nếu tần số hoán vị gen là 18% thì tỉ lệ phần trăm các loại giao tử hoán vị của tổ hợp gen này là

A. ABD=ABd=abD=abd = 4,5%.
B. ABD=Abd=aBD = abd = 9,0%.

C. ABD=ABd=abD =abd=9,0%.
D. ABD=Abd=aBD = abd = 4,5%.
Câu 35: Một loài thực vật, phép lai 1 thu được 75% cây thân cao, hoa đỏ: 25% cây thân cao, hoa trắng; phép lai 2 thu được 25% cây thân cao, hoa trắng : 50% cây thân cao, hoa đỏ : 25% cây thân thấp, hoa đỏ; phép lai 3: 2 cây bố mẹ đều trội về 1 trong 2 tính trạng, thu được 4 loại tỉ lệ kiểu hình bằng nhau. Biết rằng, mỗi gen quy định 1 tính trạng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Các cặp gen di truyền phân li độc lập.

II. Đời con của phép lai 2 có thể tối đa 7 loại kiểu gen.
III. Cả hai cây P của phép lai 3 đều dị hợp.

IV. Có thể có tối đa 5 loại kiểu gen quy định cây thân cao, hoa đỏ ở đời con của phép lai 1.


A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 36: Bệnh bạch tạng do alen a năm trên NST thường quy định, alen A quy định da bình thường. Một cặp vợ chồng đều bình thường, gia đình vợ chỉ có em gái vợ bị bệnh. Người chồng đến từ một quần thể cân bằng di truyền có tần số alen lặn chiếm 20%. Xác suất để cặp vợ chồng này sinh 2 đứa con đều có kiểu gen đồng hợp là bao nhiêu?

A. 7/12.
B. 1/16.
C. 5/6.
D. 3/8.
Câu 37: Quan sát hình ảnh sau về cơ chế hoạt động của operon Lac ở vi khuẩn E.coli:
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Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Hình ảnh trên mô tả hoạt động của operon Lac trong môi trường có lactose.
II. Nếu gen A bị đột biến điểm thì permease cũng bị thay đổi về cấu trúc.

III. Chất X được gọi là chất cảm ứng.

IV. Nếu R bị biến đổi thì Z, Y, A có thể không được phiên mã ngay cả trong điều kiện có lactose.
V. Trên mỗi phân tử mARN1 và mARN2 đều chỉ chứa một mã mở đầu và một mã kết thúc.


A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Câu 38: Ở một loài thực vật, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Tần số alen B được biểu diễn qua biểu đồ hình bên. Biết các quần thể trong biểu đồ đã cân bằng di truyền, các quần thể này có chung nguồn gốc. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
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I. Quần thể 2 có tần số kiểu gen dị hợp cao nhất.

II. Tỉ lệ cây hoa đỏ của quần thể 4 là 32%.

III. Cho tất cả các cây hoa đỏ ở quần thể 3 giao phấn ngẫu nhiên, tỉ lệ cây hoa đỏ ở F1 là 5/49.

IV. Các quần thể này có sự khác nhau về cấu trúc di truyền.


A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
Câu 39: Tính trạng màu sắc quả ở một loài do tác động của hai cặp gen không alen. Trong đó A-B- quy định quả đỏ, các tổ hợp còn lại cho kiểu hình quả trắng. Phép lai: P: AaBb 
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 aaBb có tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1 là:

A. 3 đỏ : 5 trắng.
B. 7 trắng : 1 đỏ.
C. 1 đỏ : 1 trắng.
D. 5 đỏ : 3 ưắng.
Câu 40: Ở người, xét bệnh M và N, mỗi bệnh đều do 1 trong 2 alen của 1 gen quy định, 2 gen phân li độc lập và các alen trội là trội hoàn toàn. Một người phụ nữ tên X có em gái chỉ bị bệnh M và anh trai chỉ bị bệnh N; X kết hôn với D, D có em gái bị bệnh M. Cặp vợ chồng X và D sinh con gái tên H. Lớn lên H kết hôn với T, T có em gái bị bệnh M. Cho biết X, D, H, T và bố, mẹ của những người này đều không bị bệnh M và không bị bệnh N; bố của X không mang alen gây bệnh N. Theo lí thuyết, xác suất sinh con trai đầu lòng không bị bệnh M và không bị bệnh N của cặp vợ chồng H và T là

A. 7/34.
B. 77/192.
C. 77/384.
D. 7/96.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	1.A
	2.C
	3.B
	4.B
	5.C
	6.A
	7.B
	8.D
	9.C
	10.A

	11.B
	12.D
	13.A
	14.B
	15.B
	16.C
	17.B
	18.B
	19.B
	20.A

	21.A
	22.C
	23.B
	24.B
	25.D
	26.B
	27.D
	28.A
	29.C
	30.B

	31.A
	32.A
	33.C
	34.A
	35.B
	36.A
	37.D
	38.C
	39.A
	40.B


Câu 1 (NB):
Phương pháp:
Trong di truyền tế bào chất, kiểu hình của đời con giống nhau và giống mẹ.
Cách giải:
Lấy hạt phấn của cây lá đốm thụ phấn cho cây lá xanh (♀) 
[image: image19.wmf]®

 Đời con: 100% lá xanh. 
Chọn A.
Câu 2 (NB):
Phương pháp:
Dựa vào đơn phân của các chất hữu cơ:
ADN: Từ 4 loại nucleotit A,T,G,X 
ARN: Từ 4 loại nucleotit A,U,G,X.
Cách giải:
Trong phân tử ARN không có loại đơn phân Timin.
Chọn C.
Câu 3 (NB):
Quần xã sinh vật ở vùng nhiệt đới thường đa dạng nhất.
VD: Rừng mưa nhiệt đới.
Chọn B.
Câu 4 (NB):
Đối tượng nghiên cứu của Menđen là đậu Hà Lan.
Chọn B.
Câu 5 (TH):
Phương pháp:
Một cơ thể có n cặp gen dị hợp giảm phân tạo 2n loại giao tử 
Cách giải:
Cơ thể AaBBDd dị hợp 2 cặp gen, giảm phân tạo 4 loại giao tử. 
Chọn C.
Câu 6 (NB):
Cây tứ bội có bộ NST: 4n.
Chọn A.
Câu 7 (NB):
Phương pháp:
Phân loại: Có 3 loại ARN
+ mARN - ARN thông tin, làm khuôn cho quá trình dịch mã.
+ tARN - ARN vận chuyển: vận chuyển axit amin tới riboxom để tổng hợp chuỗi polipeptit
+ rARN - ARN riboxom: Kết hợp với prôtêin để tạo nên ribôxôm. Riboxom thực hiện dịch mã để tổng hợp protein.
Cách giải:
rARN là thành phần cấu tạo nên riboxom.
Chọn B.
Câu 8 (NB):
Phương pháp:
Đột biến: Thay đổi tần số alen rất chậm, làm xuất hiện alen mới, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp, tăng đa dạng di truyền.
Di nhập gen: Tăng hoặc giảm tần số alen, mang lại alen mới cho quần thể, làm tăng hoặc giảm sự đa dạng di truyền.
Chọn lọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, loại bỏ kiểu hình không thích nghi, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen theo một hướng xác định. Là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa.
Các yếu tố ngẫu nhiên: có thể loại bỏ bất kì alen nào, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen không theo một hướng xác định.
Giao phối không ngẫu nhiên: Không làm thay đổi tần số alen, chỉ thay đổi thành phần kiểu gen.
Cách giải:
Theo thuyết tiến hóa hiện đại, một alen có lợi cũng có thể bị loại hoàn toàn khỏi quần thể bởi tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.
Chọn D.
Câu 9 (NB):
Phương pháp:
Kiểu gen đồng hợp tử trội mang 2 alen trội.
Cách giải:
AA 
[image: image20.wmf]´

 AA 
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 100%AA.
Chọn C.
Câu 10 (NB):
Phương pháp:
Lệch bội:
	Dạng đột biến
	Thể một
	Thể ba
	Thể một kép
	Thể ba kép

	Bộ NST
	2n-1
	2n+ 1
	2n - 1 - 1
	2n+1+1


Đa bội
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Cách giải:
Cơ thể sinh vật có bộ NST gồm 2 bộ NST lưỡng bội của 2 loài khác nhau được gọi là thể dị đa bội.
Chọn A.
Câu 11 (NB):
Phương pháp:
Quá trình phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất gồm các giai đoạn:
- Tiến hoá hoá học: Hình thành các hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ

- Tiến hoá tiền sinh học: Hình thành nên các tế bào sơ khai, sau đó hình thành nên những tế bào sống đầu tiên

- Tiến hoá sinh học: Hình thành các loài sinh vật như ngày nay 
Cách giải:
Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất, ở giai đoạn tiến hóa hóa học đã hình thành nên các đại phân tử hữu cơ.
Chọn B.
Câu 12 (NB):
Phương pháp:
Rễ có miền lông hút. Rễ sinh trưởng nhanh về chiều sâu, phân nhánh rộng.
Cách giải:
Ở thực vật sống trên cạn, nước và ion khoáng được hấp thụ chủ yếu qua rễ.
Chọn D.
Câu 13 (NB):
Phương pháp:
	Hỗ trợ
(Không có loài nào bị hại)
	Đối kháng
(Có ít nhất 1 loài bị hại)

	Cộng sinh
	Hợp tác
	Hội sinh
	Cạnh tranh
	Kí sinh
	Ức chế cảm nhiễm
	Sinh vật ăn sinh vật

	+ +
	+ +
	+ 0
	--
	+ -
	0 -
	+ -

	Chặt chẽ
	
	
	
	
	
	

	(+): Được lợi; (-) bị hại


Cách giải:
Quan hệ giữa cây phong lan sống trên cây thân gỗ và cây thân gỗ là quan hệ hội sinh, cây phong lan được lợi còn cây gỗ không được lợi cũng không bị hại.
Chọn A.
Câu 14 (NB):
Số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể được gọi là mật độ cá thể của quần thể. 
Chọn B.
Câu 15 (TH):
Phương pháp:
Quần thể có thành phần kiểu gen : xAA:yAa:zaa
Tần số alen 
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Cách giải:
Quần thể có thành phần kiểu gen : 0,16AA : 0,48Aa : 0,3 6aa 
Tần số alen 
[image: image24.wmf]a

0,48

q0,360,6

2

=+=

 

Chọn B.
Câu 16 (TH):
Để tạo ra được nhiều con vật có kiểu gen giống nhau từ một phôi ban đầu người ta sử dụng phương pháp cấy truyền phôi.
Chọn C.
Câu 17 (TH):
A: Tâm nhĩ trái: Nhận máu giàu O2 từ tĩnh mạch phổi.
B: Tâm nhĩ phải: Nhận máu giàu CO2 từ tĩnh mạch chủ.
C: Tâm thất phải: Bơm máu giàu CO2 vào động mạch phổi.
D: Tâm thất trái: Bơm máu giàu O2 vào động mạch chủ.
Chọn B.
Câu 18 (NB):
Phương pháp:
Các mối quan hệ trong QT
+ Hỗ trợ: Chống lại kẻ thù, săn mồi, liền rễ ở thực vật,...
+ Cạnh tranh: Nguồn thức ăn, bạn tình, chỗ ở, ánh sáng,...
Cách giải:
Vào mùa sinh sản, các cá thể cái trong quần thể bồ nông tranh giành nhau nơi thuận lợi để làm tổ. Đây là ví dụ về mối quan hệ cạnh tranh cùng loài.
Chọn B.
Câu 19 (NB):
Phương pháp:
Đột biến: Thay đổi tần số alen rất chậm, làm xuất hiện alen mới, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp, tăng đa dạng di truyền.
Di nhập gen: Tăng hoặc giảm tần số alen, mang lại alen mới cho quần thể, làm tăng hoặc giảm sự đa dạng di truyền.
Chọn lọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, loại bỏ kiểu hình không thích nghi, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen theo một hướng xác định. Là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa.
Các yếu tố ngẫu nhiên: có thể loại bỏ bất kì alen nào, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen không theo một hướng xác định.
Giao phối không ngẫu nhiên: Không làm thay đổi tần số alen, chỉ thay đổi thành phần kiểu gen.
Cách giải:
Theo thuyết tiến hóa hiện đại, đột biến làm thay đổi tần số alen của quần thể rất chậm.
Chọn B.
Câu 20 (NB):
Phương pháp:
Khoảng cách tương đối giữa 2 gen trên 1 NST = tần số HVG giữa 2 gen đó (đơn vị cM)
Cách giải:
Nếu tần số hoán vị gen giữa 2 gen là 22% thì khoảng cách tương đối giữa 2 gen này trên NST là 22cM. 
Chọn A.
Câu 21 (NB):
Dung hợp tế bào trần được ứng dụng để tạo ra sinh vật mang đặc điểm của hai loài.
Nhân bản vô tính: tạo các cá thể giống với cá thể cho nhân.
Nuôi cấy hạt phấn tạo dòng đơn bội.
Chọn A.
Câu 22 (TH):
Phương pháp:
Phân tích tỉ lệ thân thấp, quả màu trắng =0,0625 = 1/16 = 1/4ab 
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 1/4ab 
Cơ thể dị hợp 2 cặp gen mới cho 1/4 ab.
Cách giải:
Thân thấp, quả trắng (aabb) =0,0625 = 1/16 =1/4ab 
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 1/4 ab.
Phép lai phù hợp là: AaBb 
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 AaBb 
Chọn C.
Câu 23 (TH):
Phương pháp:
Chọn lọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, Loại bỏ kiểu hình không thích nghi 
[image: image28.wmf]®

  thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen theo hướng xác định.
Các yếu tố ngẫu nhiên: Loại bỏ bất kì alen nào
[image: image29.wmf]®

 thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen không theo hướng xác định.
Cách giải:
Đặc điểm chung của chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên là:
Làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể.
Có thể sẽ làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.
A: CLTN
C là đặc điểm của các yếu tố ngẫu nhiên.
CLTN và các yếu tố ngẫu nhiên đều không cung cấp nguồn biến dị thứ cấp cho quá trình tiến hóa.
Chọn B.
Câu 24 (TH):
Phương pháp:
Viết sơ đồ lai.
Cách giải:
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Chọn B.
Câu 25 (TH):
Phương pháp:
Bước 1: Quy ước gen 
[image: image34.wmf]®

 F1; F1 lai phân tích.
Bước 2: Viết sơ đồ lai P 
Bước 3: Tính tỉ lệ A-bb 
+ Tính Ab khi biết f
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2 
+ A-bb = ab 
[image: image35.wmf]´

 Ab
Cách giải:
Quy ước gen:
A- thân cao; a- thân thấp 
B- quả hình cầu; b- quả hình lê.
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Chọn D.
Câu 26 (VD):
I đúng, vì ánh sáng chứa tia hồng ngoại làm tăng nhiệt độ của nước.
II đúng.

III sai, khi ánh sáng và nhiệt độ đạt cực đại thì sản lượng thực vật phù du không đạt cực đại.
IV đúng.

Chọn B.
Câu 27 (TH):
Phương pháp:
Quá trình dich mã:
+ Riboxom dịch chuyển trên mARN theo chiều 5’-3’.
+ Nguyên tắc: bổ sung giữa codon và anticodon.
Cách giải:
A, C sai, riboxom dịch chuyển trên mARN theo chiều 5’-3’.
B sai, tARN mang axit amin thứ nhất đến côđon thứ nhất sao cho anticôđon của nó khớp bổ sung với côđon thứ nhất trên mARN.
D đúng.
Chọn D.
Câu 28 (TH):
Phương pháp:
Nồng độ CO2 cây có thể quang hợp từ 0,008% đến 0,3%.
[CO2] tăng 
[image: image37.wmf]®

 Iquang hợp tăng đến trị số bão hòa CO2, vượt qua trị số đó Iquang hợp  giảm.
Cách giải:
I đúng.

II đúng.

III sai, tại cường độ ánh sáng 2000 lux, khi nồng độ CO2 tăng từ 0,1% đến 0,32% thì cường độ quang hợp tăng thêm khoảng 3mg CO2/dm/h.
IV đúng.

Chọn A.
Câu 29 (TH):
Phương pháp:
Huyết áp ở người bình thường là 120/80 mmHg.
Cách giải:
	
	Người bình thường
	Ông A

	Gluco máu
	3,3-5,9 mmol/L
	9,9 mmol/L

	Cholesteron máu
	3,9-5,2 mmol/L
	7,6 mmol/L

	Huyết áp
	120/80 mmHg
	170/100 mmHg


Cả 3 giá trị đo được của ông A đều cao hơn chỉ số của người bình thường 
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 Ồng A bị 
+ Cao huyết áp 
+ Mỡ máu 
+ Cao huyết áp.
Các phát biểu đúng là: I,II,IV
Ý III sai, huyết áp của người này cao hơn người bình thường.
Chọn C.
Câu 30 (TH):
Phương pháp:
Nguyên sinh: khởi đầu từ một môi trường chưa có sinh vật, kết thúc sẽ hình thành một quần xã ổn định.
Thứ sinh: Xảy ra ở môi trường đã có quần xã sinh vật, kết quả sẽ hình thành quần xã ổn định hoặc quần xã suy thoái.
Quần xã ổn định có số loài lớn, ổ sinh thái mỗi loài bị thu hẹp.
Cách giải:
Quá trình diễn ra: tro tàn núi lửa 
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 tràng cỏ 
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 rừng nguyên sinh 
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Đây là diễn thế nguyên sinh. 
A sai, độ đa dạng sinh học có xu hướng tăng lên.
B đúng.
C sai, sự biến đổi của quần xã song song với quá trình biến đổi của môi trường sống.
D sai, đây là diễn thế nguyên sinh 
Chọn B.
Câu 31 (TH):
Phương pháp:
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Mức độ đa dạng sinh học của các khu vực: Nhiệt đới> ôn đới > vùng cận cực > vùng cực.
Quần xã càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng phức tạp và ổn định.
Cách giải:
Phát biểu đúng về lưới thức ăn là: A
B sai, vùng nhiệt đới đa dạng về loài nên lưới thức ăn thường phức tạp hơn quần xã vùng ôn đới. 
C sai, vùng nhiệt đới đa dạng về loài nên lưới thức ăn thường phức tạp hơn quần xã vùng thảo nguyên 
D sai, quần xã càng đa dạng thì lưới thức ăn càng phức tạp.
Chọn A.
Câu 32 (TH):
Phương pháp:
Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen 
Đột biến gen tạo ra các alen mới nhưng không tạo ra gen mới.
Thể đột biến: Cá thể mang đột biến đã được biểu hiện ra kiểu hình 
Mức độ biểu hiện: Phụ thuộc vào tổ hợp gen và môi trường 
Liên kết cộng hóa trị của gen 
+ Trong gen: HT = 2N - 2 
+ Giữa các nucleotit: HT = N - 2
Cách giải:
A sai vì thể đột biến là cơ thể mang gen đột biến đã được biểu hiện thành kiểu hình.
B đúng, nếu đột biến là dạng đồng hoán (thay A-T bằng T-A hoặc thay G-X bằng X-G) thì sẽ không làm thay đổi tỉ lệ (A+T)/(G+X) của gen
C đúng, nếu đột biến làm thay đổi tổng số nucleotit 
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 thay đổi liên kết phosphodieste.
D đúng, đa số đột biến gen là đột biến trung tính.
Chọn A.
Câu 33 (TH):
Phương pháp:
Khác khu vực địa lí
+ Điều kiện địa lí khác nhau 
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 CLTN theo các hướng khác nhau 
- Diễn ra chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian.
Xảy ra ở: Động vật có khả năng phát tán mạnh (ví dụ chim, thú).
Vai trò của cách li địa lí: duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa.
Cách giải:
A sai, hình thành loài bằng con đường cách ly địa lý thường xảy ra ở các loài động vật di chuyển mạnh.
B sai, cách li địa lí không dẫn tới cách li sinh sản. 
C đúng.
D sai, cách li địa lí chỉ duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa.
Chọn C.
Câu 34 (TH):
Phương pháp:
Một cơ thể có kiểu gen 
[image: image45.wmf]AB
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 giảm phân:
+ Không có HVG tạo 2 loại giao tử liên kết: AB, ab. 
+ Có HVG với tần số f tạo 4 loại giao tử:
GT liên kết: 
[image: image46.wmf]1f

ABab

2

-

==

; GT hoán vị: 
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Cách giải:
Cơ thể có kiểu gen 
[image: image48.wmf]Ab
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 giảm phân có HVG với tần số 18% 
[image: image49.wmf]®

  tạo các giao tử hoán vị là:
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Chọn A.
Câu 35 (VD):
Phương pháp:
Dựa vào tỉ lệ kiểu hình ở F1 
[image: image51.wmf]®

 Kiểu gen ở P 
[image: image52.wmf]®

 Quy luật di truyền.
Xét các phát biểu.
Cách giải:
PL1: 75% cây thân cao, hoa đỏ: 25% cây thân cao, hoa trắng 
[image: image53.wmf]®

 (AA, Bb 
[image: image54.wmf]´

 AA/Aa Bb) 
PL2: 25% cây thân cao, hoa trắng : 50% cây thân cao, hoa đỏ : 25% cây thân thấp, hoa đỏ 
PL3: 1:1:1:1
Ở PL2 ta thấy tỉ lệ cao/thấp = đỏ/trắng = 3/1 
[image: image55.wmf]®

 P dị hợp 2 cặp gen.
Nếu các gen PLĐL thì đời con phải có tỉ lệ 9:3:3:1 
[image: image56.wmf]¹

  đề cho 
[image: image57.wmf]®

 Các gen liên kết hoàn toàn.
Xét các phát biểu:
I sai, các gen liên kết hoàn toàn.
II sai, 
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III đúng, vì đời F1 có 4 kiểu hình: 
[image: image59.wmf]1:1:1:1
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IV sai, 
[image: image60.wmf]1
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 có 3 kiểu gen quy định cây thân cao, hoa đỏ.

Chọn B.

Câu 36 (VD):

Phương pháp:

Bước 1: Tính tần số alen 
[image: image61.wmf]A

, cấu trúc di truyền ở 
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Quẩn thể cân bằng di truyền có cấu trúc: 
[image: image63.wmf]22

pAA2pqAaqaa1

++=


Bước 2: Tìm kiểu gen của cặp vợ chồng này và xét các trường hợp
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Cách giải:

Quẩn thể cân bằng di truyền có tần số alen 
[image: image65.wmf]a0,2A0,8
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[image: image66.wmf]®

 cấu trúc di truyền của quần thể này là: 
[image: image67.wmf]0,64AA:0,32Aa:0,04aa


Cặp vợ chồng này bình thường có kiểu gen 
[image: image68.wmf]0,64AA:0,32Aa2AA:1Aa
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+ Nếu 2 cặp vợ chồng này có kiểu gen 
[image: image69.wmf]AAAAXS
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 sinh 2 con đồng hợp là: 
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224

1

339

´´=


+ Nếu 2 cặp vợ chồng này có kiểu gen 
[image: image71.wmf]AaAA
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 hoặc 
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 XS sinh 2 con đồng hợp là:
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+ Nếu 2 cặp vợ chồng này có kiểu gen Aa 
[image: image74.wmf]´

 Aa
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 XS sinh 2 con đồng hợp là: 
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XS cần tính là: 
[image: image77.wmf]4117
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Chọn A.
Câu 37 (TH):
Phương pháp:
Môi trường có lactose
- Gen điều hòa tổng hợp protein ức chế
- Lactose làm bất hoạt protein ức chế
- ARN polimeraza thực hiện phiên mã các gen cấu trúc.
	Operon không hoạt động
	Operon hoạt động

	Môi trường không có Lactose
Vùng O liên kết với protein ức chế
Hoặc có đột biến làm mất vùng khởi động (P)
	Môi trường có Lactose
Vùng vận hành (O) được tự do
Vùng khởi động (P) hoạt động bình thường.


Cách giải:
I đúng, các gen cấu trúc được phiên mã.
II sai, gen A không mã hóa permerase nên đột biến ở gen A không ảnh hưởng đến cấu trúc permerase.
III sai, chất X là protein ức chế.
IV sai, nếu gen R bị biến đổi thì các gen cấu trúc có thể được phiên mã ngay cả trong điều kiện có lactose (Vì không tạo protein ức chế).
V sai, trên mARN2 có chứa 3 mã mở đầu, 3 mã kết thúc.
Chọn D.
Câu 38 (VDC):
Phương pháp:
Bước 1 : Tìm cấu trúc di truyền của các quần thể.
Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc: p2AA + 2pqAa + q2aa = 1 
Bước 2: Xét các phát biểu
Cách giải:
	Quần thể
	Tần số alen
	Cấu trúc di truyền

	1
	B=0,3;b=0,7
	0,09BB + 0,42Bb +0,49bb = 1

	2
	B=0,5; b=0,5
	0,25BB + 0,5Bb +0,25bb= 1

	3
	B=0,6; b =0,4
	0,36BB + 0,48Bb+0,16bb= 1

	4
	B=0,2; b=0,8
	0,04BB + 0,32Bb +0,64bb = 1


Xét các phát biểu
I đúng, quần thể 2 có Bb =0,5
II sai, quần thể 4 có 0,04BB +0,32Bb =0,36.
III sai, cho các cây hoa đỏ ở quần thể 3: 0,36BB + 0,48Bb
[image: image78.wmf]«

 3BB:4Bb giao phấn ngẫu nhiên:
(3BB:4Bb)(3BB:4Bb) 
[image: image79.wmf]®

 Hoa trắng: 
[image: image80.wmf]441445

bbB

7744949

=´´=®-=

 
IV đúng. 
Chọn C.

Câu 39 (TH): 
Phương pháp:
Viết sơ đồ lai.
Cách giải:
P: AaBb 
[image: image81.wmf]´

 aaBb 
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 (1Aa:1aa)(3B-:1bb) 
[image: image83.wmf]®

 3AaB-:3aaB-:1Aabb:1aabb
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 KH: 3 đỏ : 5 trắng.
Chọn A.
Câu 40 (VDC):
Ta thấy bố mẹ bình thường sinh con bị bệnh 
[image: image85.wmf]®

 alen gây bệnh là gen lặn.
Quy ước: M, N không gây bệnh 
m - gây bệnh M; n - gây bệnh N.
Xét bên người vợ X:
+ Anh trai bị bệnh N, bố không mang alen gây bệnh N 
[image: image86.wmf]®

 Nhận alen bệnh từ mẹ 
[image: image87.wmf]®

 gen gây bệnh trên NST X.
+ Em gái chỉ bị bệnh M 
[image: image88.wmf]®

 gen gây bệnh trên NST thường.

[image: image89.wmf]®

 Bố mẹ vợ: MmXNXn 
[image: image90.wmf]´
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 Người X: (1MM:2Mm)(1XNXN: 1XNXn)
Xét bên người chồng D:
+ Em gái bị bệnh M 
[image: image92.wmf]®

 P: Mm 
[image: image93.wmf]´

 Mm 
[image: image94.wmf]®

 D: (1MM:2Mm)XNY
Xét cặp vợ chồng X - D: (1MM:2Mm)(1XNXN:1XNXn) 
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 (1MM:2Mm)XNY 
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  (2M:1m)(3XN:1Xn) 
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 (2M:1m)(1XN:1Y)
Con gái H: (4MM:4Mm)(3XNXN:1XNXn) 
[image: image98.wmf]«

 (1MM:1Mm)(3XNXN:1XNXn)
Xét người T:
+ Có em gái bị bệnh M 
[image: image99.wmf]®

 P: Mm 
[image: image100.wmf]´

 Mm 
[image: image101.wmf]®

 T: (1MM:2Mm)XNY
Xét cặp vợ chồng H - T: (1MM:1Mm)(3XNXN:1XNXn) 
[image: image102.wmf]´

 (1MM:2Mm)XNY 
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  (3M:1m)(7XN:1Xn) 
[image: image104.wmf]´

 (2M: 1m)(1XN: 1Y)
XS họ sinh con trai đầu lòng không bị bệnh M và N là:
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Chọn B.
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